
Hoàn thành 
mô đun

I Cấp Tiểu học 1341
TH_Tiếng Việt 01 Gia Lai (24); Đà Nẵng (8); Lâm Đồng (15) 47
TH_Toán học 02 Kon Tum (20); Đắk Nông (12); Đắk Lắk (12) 44
TH_Khoa học 01 Gia Lai (13); Đà Nẵng (9); Lâm Đồng (25) 47
TH_GDCD (Đạo đức) 01 Đắk Lak (34) 34
TH_Lịch sử và Địa lí 01 Gia Lai (24); Kon Tum (12) 36
TH_Giáo dục Thể chất 01 Đắk Lắk (38) 38
TH_Giáo dục Thể chất 02 Kon Tum (13); Lâm Đồng (24); 37
TH_Công nghệ 01 Gia Lai (16); Đắk Lắk (19) 35
TH_Tiếng Việt 02 Gia Lai (14); Kon Tum (19); Lâm Đồng (10) 44
TH_Toán học 01 Gia Lai (38); Đà Nẵng (11) 49
TH_Âm nhạc 01 Gia Lai (18); Đà Nẵng (7); Kon Tum (7); Đắk Nông (8) 40
TH_Hoạt động trải nghiệm 01 Gia Lai (25); Kon Tum (17) 42
TH_Hoạt động trải nghiệm 02 Đắk Lak (42) 42
TH_Mỹ thuật 01 Gia Lai (18); Đà Nẵng (7); Kon Tum (10); Đắk Nông (8) 43
TH_Tin học 01 Gia Lai (16); Đắk Lak (21) 37
TH_Tự nhiên Xã hội 01 Gia Lai (24); Kon Tum (14) 38
TH_Tự nhiên Xã hội 02 Đà Nẵng (7); Đắk Lak (29) 36

15 Số lượng đợt 1 689

TH_Khoa học 02 Đắk Lak (22); Kon Tum (14); Đắk Nông (12) 48
TH_GDCD (Đạo đức) 02 Gia Lai (24); Kon Tum (12); 36
TH_GDCD (Đạo đức) 03 Đà Nẵng (7); Lầm Đồng (25);  Đắk Nông (9) 41
TH_Lịch sử và Địa lí 02 Lâm Đồng (23); Đà Nẵng (8);  Đắk Nông (11) 42
TH_Lịch sử và Địa lí 03 Đắk Lak (37) 37
TH_Giáo dục Thể chất 03  Đà Nẵng (9); Đăk Nông (8); Gia Lai (19) 36
TH_Công nghệ 02 Đà Nẵng (5); Lâm Đồng (11); Kon Tum (6); Đắk Nông (8) 30
TH_Tiếng Việt 03 Đắk Nông (29); Đắk Lắk (14) 43
TH_Tiếng Việt 04 Đắk Lắk (50) 50
TH_Toán học 03 Lâm Đông (24); Đắk Lắk (10); Đắk Nông (10) 44
TH_Toán học 04 Đắk Lắk (50) 50
TH_Âm nhạc 02 Đắk LaK (28); Lâm Đồng (13) 41
TH_Hoạt động trải nghiệm 03 Đà Nẵng (10); Lâm Đồng (24); Đắk Nông (8) 42
TH_Mỹ thuật 02 Đắk Lak (27); Lâm Đồng (13) 40
TH_Tinh học 02 Đà Nẵng (9); Lâm Đồng (13); Đắk Nông (9); Kon Tum (5) 36
TH_Tự nhiên Xã hội 03 Lâm Đồng (24); Đắk Nông (12) 36

16 Số lượng đợt 2 652

II Cấp THCS, THPT 1128
TrH_Tin học 01 Gia Lai (17); Đắk Lak (18) 35
TrH_Vật lý 06 Sở 30
TrH_Sinh học 06 Sở 29
TrH_Hóa học 06 Sở 27
TrH_Khoa Học tự nhiên 04 Lâm Đồng (25); Đắk Nông (20) 45
TrH_Địa lí 06 Sở 28
TrH_Hoạt động trải nghiệm 06 Sở 49
TrH_Công nghệ 01 Gia Lai (19); Lâm Đồng (18); Đăk Nông (9) 46
TrH_Ngữ văn 01 Gia Lai (27); Đà Nẵng (7) 34
TrH_Ngữ văn 02  Lâm Đồng (26) Kon Tum (12) 38
TrH_Lịch sử - Địa lí 01 Gia Lai (30); Đắk Nông (15) 45
TrH_GD Thể chất 01 Gia Lai (16);Kon Tum(12); Đắk Nông (6) 34
TrH_Âm nhạc 06 Sở 47
TrH_Mĩ thuật 06 Sở 47
TrH_Toán học 01 Đà Nẵng (12); Đắk Lak (27) 39

15 Số lượng đợt 3 573

TrH_Lịch sử 06 Sở 19

18/9/21 25/9/2021

Trực tiếp trên 
lớp học ảo

Tập trung tại các 
điểm cầu (xem 

30 - 6/9/21 7  - 8/9/21 15/9/2021

9 - 15/9/21 17  -

07 ngày qua LMS 02 ngày Trực tiếp

2

1

Trực tiếp trên 
lớp học ảo

Tập trung tại các 
điểm cầu (xem 

ghi chú)

Đợt Lớp Dành cho GV theo Sở
Số 

lượng
Hình thức BD

Địa điểm bồi 
dưỡng

Trực tiếp trên 
lớp học ảo

Tập trung tại các 
điểm cầu (xem 

ghi chú)

10/9/21

CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 4

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hình thức/ Thời gian bồi dưỡng

19/9/2021

 -1  - 97/9/21

- 9/9/21 11

17/9/2021

3
Tập trung tại các 
điểm cầu (xem 

ghi chú)

Trực tiếp trên 
lớp học ảo

3 12/9/21-



Hoàn thành 
mô đun

07 ngày qua LMS 02 ngày Trực tiếp
Đợt Lớp Dành cho GV theo Sở

Số 
lượng

Hình thức BD
Địa điểm bồi 

dưỡng

Hình thức/ Thời gian bồi dưỡng

TrH_Tin học 02 Đà Nẵng (5); Lâm Đồng (13); Kon Tum (10); Đắk Nông (9) 37
TrH_Khoa Học tự nhiên 01 Gia Lai (52) 52
TrH_Khoa Học tự nhiên 02 Đắk Lak (50) 50
TrH_Khoa Học tự nhiên 03 Đà Nẵng (13); Kon Tum (27); Đắk Lak (7) 47
TrH_Toán học 02 Gia Lai (35);  Kon Tum (12) 47
TrH_Toán học 03 Lâm Đồng (23); Đắk Nông (11) 34
TrH_Ngữ văn 03 Đắk Lak (27); Đắk Nông (12) 39
TrH_Công nghệ 02 Đắk Lak (24); Đà Nẵng (8); Kon Tum (12) 44
TrH_GD Công dân + GD KTPL 01 Gia Lai (17); Lâm Đồng (11); Đắk Nông (6) 34
TrH_GD Công dân + GD KTPL 02 Đắk Lak (18); Đà Nẵng (3); Kon Tum 9) 30
TrH_Lịch sử - Địa lí 02 Đắk Lak (35); Đà Nẵng (8) 43
TrH_Lịch sử - Địa lí 03 Lầm Đồng (27); Kon Tum (17) 44
TrH_GD Thể chất 02 Đắk Lak (21); Đà Nẵng (3); Lâm Đồng (11) 35

14 Số lượng đợt 4 555

Ghi chú: 
Thầy/cô đăng nhập vào hệ thống của Viettel, chọn Mô đun 4 -> mục Chương trình bồi dưỡng -> Môn phụ trách để xem lớp học được biên chế.
Điểm cầu dự kiến
TP. Đà Nẵng: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Gia Lai: Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai
Đăk Lăk: TTGDTX tỉnh Đắk Lắk
Kon Tum: Trường Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum
Đắk Nông: TTGDTX tỉnh Đắk Nông
Lâm Đồng: Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

Đà Nẵng, ngày    tháng 8 năm 2021

TS. Phan Đức Tuấn

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG ĐÀO TẠO

4
Trực tiếp trên 

lớp học ảo
5  - 11/9/21 13

Tập trung tại các 
điểm cầu (xem 

ghi chú)
 - 14/9/21 21/9/2021


